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MỤC LỤC

2PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG
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3PHẦN II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT


31. Vị trí quan trắc


32. Quan trắc thủy văn biển theo từng yếu tố


5PHẦN III. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH


5PHẦN IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



PHỤ LỤC

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về quan trắc các yếu tố thủy triều, sóng biển, dòng chảy, nhiệt độ và độ mặn nước biển (gọi tắt là thủy văn biển) trong điều tra hải văn ngoài khơi có độ sâu từ 20 mét nước hoặc cách bờ biển 03 hải lý trở lên bằng tàu biển.
2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động quan trắc thủy văn biển ngoài khơi bằng tàu biển thuộc vùng biển Việt Nam. 
3. Giải thích từ ngữ

3.1. Trạm quan trắc: Những vị trí (có kinh, vĩ độ) quy định trong vùng biển điều tra, ở đó người ta tiến hành đo đạc các yếu tố thủy văn biển.

3.2. Trạm mặt rộng là trạm chỉ tiến hành quan trắc có 1 lần sau khi tàu ổn định vị trí và sau đó chuyển sang trạm khác để xem xét sự biến đổi của các yếu tố hải văn theo không gian. 

3.3. Trạm liên tục là trạm thực hiện quan trắc liên tục trong thời gian dài ngày (nhiều giờ, nhiều ngày) để xem xét sự biến thiên của các yếu tố hải văn theo thời gian và mối quan hệ giữa chúng với nhau.

3.4. Mạng lưới trạm: Tất cả các trạm quan trắc (bao gồm trạm mặt rộng và liên tục) trong một chuyến (đợt) khảo sát.

3.5. Tầng quan trắc là khoảng cách thẳng đứng tính từ mặt nước biển yên tĩnh đến điểm quan trắc, bao gồm:

a) Tầng nước quan trắc chuẩn là đường độ sâu tính từ mặt biển xuống mà tại đó tiến hành quan trắc các yếu tố thuỷ văn biển (lý, hoá).

b) Tầng nước tiêu chuẩn để quan trắc nhiệt độ và độ mặn nước biển trong vùng biển nông là: 0, (5), 10, 15, 20, (25), 30, 40, 50, 60, (75), 80, 100, (125), 150, 200 và tầng đáy.

c) Tầng nước tiêu chuẩn để quan trắc nhiệt độ và độ mặn nước biển trong vùng biển sâu (đại dương) là: 0, 10, 20, (25), 30, 50, 75, 100, (125), 150, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 và thêm 1000m thì thêm một tầng quan trắc.

d) Tầng nước chuẩn đo dòng chảy là các tầng: 0, (5), 10, (25), 50, 100, 200, 300, (400), 500, 750, 1000, 1200, 1500, 2000 và thêm 1000m thì thêm một tầng.

3.6. Obs (Observation) là các kỳ quan trắc cơ bản được thực hiện vào thời gian quy định: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 giờ (giờ Việt Nam).
PHẦN II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Vị trí quan trắc
1.1. Quan trắc nhiệt độ và độ mặn của nước biển

Vị trí quan trắc phải đảm bảo an toàn và thuận tiện cho thiết bị và người trong quá trình quan trắc và tàu di chuyển. 

Tùy theo thiết kế của tàu nhưng vị trí quan trắc là phía trái gần đuôi tàu (hướng nhìn về phía mũi tàu), nơi có mặt bằng rộng đủ để thiết kế hệ thống tời, cẩu và hệ thống cố định neo giữ thiết bị đo khi tàu di chuyển, độ cao nơi đặt máy có vị trí an toàn tránh sóng biển khi di chuyển, thuận lợi trong quan trắc, tránh va đập trong mọi điều kiện thời tiết.

Khi đến khu vực trạm đo, vị trí thả máy phải ở phía đón hướng gió, khi tàu dừng ổn định mới tiến hành thả máy.

1.2. Quan trắc dòng chảy, sóng và thủy triều bằng hệ thống trạm phao độc lập

Vị trí quan trắc bằng hệ thống phao độc lập là nơi có tính đặc trưng, đại diện cho các chế độ về dòng chảy, sóng và thủy triều của khu vực vùng biển nghiên cứu. 

Vị trí quan trắc phải cách xa các quàn đảo, đảo, vùng cửa sông, cảng biển, các công trình xây dựng trên biển, nơi không chịu sự tác động của các yếu tố trên trong quá trình quan trắc.

Vị trí quan trắc phải đảm bảo an toàn, cách vị trí của tàu từ 3 đến 4 lần độ dài dây neo của tàu khi neo, địa hình đáy biển bằng phẳng, đảm bảo không bị thay đổi vị trí và hoạt động ổn định lâu dài của thiết bị đo trong quá trình quan trấc.

Độ sâu đặt máy căn cứ vào hồ sơ kỹ thuật của thiết bị đo.
1.3. Thiết bị dùng trong quan trắc thủy văn biển

Có chứng nhận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ các chế độ bảo quản, bảo dưỡng;

Các chỉ tiêu thông số kỹ thuật đối với các yếu tố quan trắc, tối thiểu đạt mức quy định trong Quy chuẩn này.

1.4. Quan trắc viên.

Quan trắc viên phải được đào tạo cơ bản về quan trắc thủy văn biển, được cấp bằng hoặc chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Quan trắc thủy văn biển theo từng yếu tố
2.1. Nhiệt độ nước biển

- Đơn vị đo:  0C (độ C)

- Phạm vi đo: -5 ( 400C
- Độ phân giải: ( 0,1oC

- Tầng quan trắc tính từ 0,5 mét nước độ sâu trở đi và theo các tầng chuẩn.
- Thời gian đo: tối thiểu 1 giây/số liệu

- Sai số cho phép của phép đo: ?????

2.2. Độ mặn

- Đơn vị đo: S 0/​00

- Phạm vị đo: 0 ( 34 0/00
- Độ phân giải: ( 0,1oC


- Tầng quan trắc tính từ 0,5 mét nước độ sâu trở đi và theo các tầng chuẩn.

- Thời gian đo: tối thiểu 1 giây/số liệu

2.3. Dòng chảy


a) Tốc độ dòng chảy
- Đơn vị đo:  mét/giây (m/s)

- Thang đo: 0 ( ( 500 cm/s


- Độ phân giải: 0,1 cm/s


- Độ chính xác: ( 2% hoặc  ( 1 cm/s


- Thời gian đo: tối thiểu 2 phút/số liệu


- Tần suất đo: tối thiểu 10 phút/số liệu


b) Hướng dòng chảy


- Đơn vị đo:  độ la bàn


- Thang đo: 0 ( 359,9o


- Độ phân giải: 0,2o


- Độ chính xác: ( 2o


- Thời gian đo: tối thiểu 2 phút/số liệu


- Tần suất đo: tối thiểu 10 phút/số liệu


c) Tầng quan trắc: Tầng mặt (cách mặt nước từ 1 - 2 mét), tầng giữa, tầng đáy (cách đáy biển từ 1 - 2 mét); Tầng chuẩn; Tầng theo yêu cầu.


2.4. Thủy triều

- Đơn vị đo: mét (m)

- Dải đo:  0 ( 10 mét (m)

- Độ phân giải: 0,1%  


- Độ chính xác: ( 0,1% 

- Thời gian đo: tối thiểu 2 phút/số liệu


- Tần suất đo: tối thiểu 10 phút/số liệu

- Sai số cho phép của phép đo: ?????


2.5. Sóng biển

a) Độ cao


- Đơn vị đo: mét (m)


- Dải đo: 0,1 ( 25 m hoặc tần số: 0,03 ( 10 H (hec)
- Độ chính xác: 1% của giá trị đo hoặc  ( 0.5 cm/s.


- Thời gian đo: tối thiểu 2 phút/số liệu


- Tần suất đo: tối thiểu 30 phút/số liệu

- Sai số cho phép của phép đo: ?????

b) Hướng 

- Đơn vị đo: độ la bàn 

      

- Phạm vi đo: : 0 ÷ 3600 

- Độ chính xác: ( 50
c) Chu kỳ

- Đơn vị đo; s (giây) 

- Độ chính xác: ( 0,5 s
- Sai số cho phép của phép đo: 1% của giá trị đo ( 0.5 cm/s.

- Sai số cho phép của phép đo: 

PHẦN III. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
1. Quan trắc thủy văn biển trong điều tra hải văn ngoài khơi bằng tàu biển thực hiện theo Phụ lục 1, Quy chuẩn này;

2. Chấp nhận các phương pháp xác định theo những tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn quy định tại Quy chuẩn này.

PHẦN IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan quản lý nhà nước về quan trắc thủy văn biển ngoài khơi bằng tàu biển có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.

2. Trường hợp các tiêu chuẩn về phương pháp xác định viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thể áp dụng theo tiêu chuẩn mới.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

PHỤ LỤC
PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC THỦY VĂN BIỂN

I. Nguyên tắc chung

1. Quy định các yêu cầu kỹ thuật về quan trắc thủy văn biển ngoài khơi bằng tàu biển được thực hiện theo quy định tại phần II của Quy chuẩn này.

2. Số liệu thu thập phải phản ánh được những đặc trưng của dòng chảy, thủy triều, sóng và các yếu tố vật lý của nước biển của khu vực khảo sát.

3. Điều tra, khảo sát hải văn phải tuân thủ quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc theo Quy phạm quan trắc khí tượng hải văn trên tàu biển (94-TCN 19-2001), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn (QCVN 47: 2012/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) và hồ sơ hướng dẫn sử dụng các máy, thiết bị đo hải văn hiện đại được trang bị.

II. Phương pháp quan trắc cho từng yếu tố
2.1. Công tác chuẩn bị

2.1.1. Máy tự ghi sóng, dòng chảy, mực nước AWAC hoặc máy có cấu hình tương đương
a) Chuẩn bị vật tư, dụng cụ phục vụ cho việc triển khai đo đạc như: phao, dây, cờ hiệu, đèn nháy, …;

b) Cài đặt phần mềm điều khiển thiết bị, kiểm tra phần mềm đã được cài đặt;

c) Lắp đặt thiết bị vào hệ thống trạm phao độc lập đo sóng, dòng chảy và thủy triều.

2.1.2. Hệ thống đo CTD 

a) Chuẩn bị vật tư, dụng cụ phục vụ cho việc triển khai đo đạc như: pin, khoá cáp, ma ní, thay dầu thuỷ lực của tời, …Kiểm tra hoạt động của hệ thống tời;

b) Cài đặt phần mềm điều khiển hệ thống vào máy tính, kiểm tra hoạt động của phần mềm đã được cài đặt. Dùng phần mềm chuyên dụng của hệ thống thiết bị để cài đặt chế độ đo;

c) Lắp pin nguồn cho bộ phận đo CTD và bộ phận điều khiển lấy mẫu nước theo tầng. Kiểm tra vòng gioăng và bề mặt vòng gioăng của hộc đựng pin, bôi trơn lại vòng gioăng bằng silicon chuyên dụng;

d) Không để nước vào bên trong vỏ chịu áp và làm khô vỏ;

đ) Lắp đặt máy vào hệ thống cẩu, tời, cáp và khung thả máy.

2.1.3. Máy đo dòng chảy tự ghi

a) Chuẩn bị vật tư, dụng cụ phục vụ cho việc triển khai đo đạc như: pin, khoá cáp, ma ní, silicon, dây, cáp, dây nối cổng,…;

b) Cài đặt phần mềm điều khiển máy tính, kiểm tra phần mềm đã được cài đặt.

2.1.4. Máy đo dòng chảy trực tiếp
a) Chuẩn bị vật tư, dụng cụ phục vụ cho việc triển khai đo đạc như: pin, dây nối cổng .…;

b) Cài đặt phần mềm điều khiển máy tính, kiểm tra phần mềm đã được cài đặt.

2.1.5. Máy tự ghi mực nước.

a) Chuẩn bị vật tư, dụng cụ phục vụ cho việc triển khai đo đạc như: phao, dây, cờ hiệu, đèn nháy,…;

b) Cài đặt phần mềm điều khiển máy tính, kiểm tra phần mềm đã được cài đặt.

2.2. Công tác đo đạc

2.2.1. Máy tự ghi sóng, dòng chảy, mực nước

a) Việc đo đạc chỉ được thực hiện khi tàu đến vị trí điểm đo đạc;

b) Xác định độ sâu chính xác của vị trí điểm đo;

c) Tính toán, độ chính xác độ dài của dây thả máy phù hợp với độ sâu, đảm bảo theo đúng quy phạm là hình chữ U;

d) Lắp đèn nháy, cờ hiệu, neo, quả nặng vào dây buộc máy;

đ) Kết nối máy tính với máy đo để cài đặt chế độ đo theo quy định thống nhất trước khi tiến hành chuyến khảo sát. Dùng phần mềm chuyên dụng của thiết bị để cài đặt;

e) Thả và vớt máy đo theo trình tự sau:

- Thả khung và máy xuống trước đến khi chạm đáy;

- Kéo máy lên 02 mét rồi thả xuống để đảm bảo máy nằm cân bằng;

- Thả phần dây buộc neo, quả nặng xuống;

- Kéo máy đo lên tàu khi kết thúc đo đạc;

- Vớt phao buộc, neo và quả nặng trên trước, sau đó vớt khung và máy cùng phao buộc;

- Trong quá trình vớt, tàu dịch chuyển theo hướng đến vị trí đặt máy;

g) Rửa máy, dây, cờ hiệu, đèn hiệu, … bằng nước sạch;

h) Kết nối máy đo và máy tính để lấy số liệu từ máy đo vào máy tính.

2.2.2. Hệ thống đo CTD 

a) Công tác đo đạc chỉ tiến hành khi tàu đến vị trí điểm đo và ổn định;

b) Kết nối cáp giữa hệ thống và máy tính, cài đặt chế độ đo theo kế hoạch đã được thống nhất từ trước;

c) Sử dụng đồng thời tời chuyên dụng của thiết bị và cẩu thuỷ lực để thả hệ thống xuống biển;

d) Khi hệ thống ngập trong nước, dừng tời chuyên dụng của thiết bị trong 45 giây để các sensor cảm ứng đạt độ chính xác;

đ) Thả hệ thống thẳng xuống đến độ sâu theo quy định với tốc độ thả theo yêu cầu thiết bị, thường là 0,5 -1 m/s;

e) Dừng tời, kéo máy lên khi đến độ sâu quy định;

g) Sử dụng tời chuyên dụng của thiết bị và cẩu thuỷ lực đặt hệ thống xuống vị trí trên boong tàu;

h) Dùng nước ngọt sạch rửa toàn bộ hệ thống, không để đọng muối;

i) Kết thúc 01 lần đo bằng hệ thống đo CTD;

k) Thường xuyên kiểm tra tình trạng nguồn điện (pin) của hệ thống trong quá trình đo đạc.

2.2.3. Máy đo dòng chảy tự ghi

a) Việc đo đạc chỉ được thực hiện khi tàu đến vị trí điểm đo;

b) Xác định độ sâu chính xác của vị trí điểm đo;

c) Tính toán, độ chính xác độ dài của dây thả máy phù hợp với độ sâu, đảm bảo theo đúng quy phạm là hình chữ U hoặc chữ I;

d) Lắp đèn nháy, cờ hiệu, neo, quả nặng vào dây buộc máy;

đ) Dùng phần mềm chuyên dụng của thiết bị để kết nối máy tính với máy đo;

e) Kiểm tra vòng gioăng và bề mặt vòng gioăng của hộc đựng pin, bôi trơn lại vòng gioăng bằng silicon chuyên dụng;

g) Không để nước vào bên trong vỏ chịu áp và làm khô vỏ;

h) Tiến hành thả máy đo: sử dụng các ma ní, khóa cáp, phao để lắp máy đo vào dây đã được chuẩn bị sẵn theo các độ sâu quy định

- Dây treo máy phải thẳng, độ nghiêng của máy phải đảm bảo khi tốc độ dòng chảy lớn nhất không > 15o. Tùy theo nhiệm vụ hoặc yêu cầu được sử dụng 03 máy đo dòng chảy tự ghi Compact trở lên để khảo sát dòng chảy tại một điểm đo, tương ứng với các vị trí tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy và các tầng chuẩn;

- Tính toán dung tích các phao buộc bên trên các máy đo để không bị dòng chảy làm xê dịch neo, quả nặng khỏi vị trí đã thả. Trường hợp thả máy theo hình chữ U thì thao tác thả và vớt máy thực hiện giống như với máy tự ghi sóng, dòng chảy, mực nước;

i) Kéo máy đo lên tàu khi kết thúc đo đạc.
2.2.4. Máy đo dòng chảy trực tiếp

a) Việc đo đạc chỉ được thực hiện khi tàu đến vị trí điểm đo đạc;

b) Xác định độ sâu chính xác của vị trí điểm đo;

c) Lắp pin chuyên dụng theo hướng dẫn của máy đo và dùng cáp nguồn tương ứng của máy khi dùng điện bên ngoài;

d) Kiểm tra điện áp pin và bộ hiển thị, hiệu chỉnh thông tin thời gian và các sensor;

đ) Tiến hành bù điểm không (ZERO) đối với sensor dòng chảy và độ sâu trước khi triển khai;

e) Sử dụng quả nặng >10kg tại các điểm có dòng chảy mạnh;

g) Sử dụng dây cotton để treo quả nặng, không sử dụng dây xích;

h) Thả máy đo xuống biển, tốc độ thả 0,5 -1 m/s đến độ sâu quy định, dừng lại đo rồi kéo máy lên tàu.

2.2.5. Máy tự ghi mực nước

a) Việc đo đạc được thực hiện khi tàu đến vị trí điểm đo đạc;

b) Xác định độ sâu chính xác của vị trí điểm đo;

c) Tính toán, đo chính xác độ dài của dây thả máy phù hợp với độ sâu, đảm bảo theo đúng quy phạm là hình chữ U;

d) Lắp khung máy, đèn nháy, cờ hiệu, neo, quả nặng vào dây buộc máy;

đ) Lắp pin nguồn cho máy;

e) Kiểm tra vòng gioăng và bề mặt vòng gioăng của hộc đựng pin, bôi trơn lại vòng gioăng bằng silicon chuyên dụng;

g) Không để nước vào bên trong vỏ chịu áp và làm khô vỏ;

h) Kết nối máy tính với máy đo bằng cáp nối chuyên dụng;

i) Khởi động phần mềm chuyên dụng của máy;

k) Lắp máy vào khung, dùng chìa khóa từ để bật nguồn cho máy hoạt động và thả xuống biển;

l) Tiến hành thả máy đo theo trình tự sau:

-  Thả khung và máy xuống trước đến khi chạm đáy;

-  Kéo máy lên 02 mét rồi thả xuống để đảm bảo máy nằm cân bằng;

- Thả phần dây buộc neo, quả nặng xuống;

m) Kéo máy đo lên tàu khi kết thúc đo đạc:

- Vớt phao buộc, neo, quả nặng;

- Vớt khung và máy cùng phao buộc;

- Tàu dịch chuyển theo hướng đến vị trí đặt máy trong quá trình vớt;

n) Sử dụng chìa khóa từ để tắt máy.

2.3. Tổ chức thực hiện tại hiện trường 

Kiểm tra điều kiện thời tiết, trạng thái mặt biển, gió, chiều cao sóng, giao thông trên biển để đảm bảo công tác an toàn cho quá trình khảo sát.

Các cán bộ tham gia khảo sát phải thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn lao động. Thành viên làm việc trên boong tàu phải đeo găng tay, giầy bảo hộ và mũ bảo hiểm theo các quy định về công tác an toàn hoạt động trên biển.

2.3.1. Vị trí quan trắc:

a) Lắp đặt hệ thống đo CTD khi tàu dừng ổn định hoặc neo tại trạm;

b) Các trạm phao độc lập phải thả cách nhau và cách tàu 200 - 500m.

2.3.2. Trạm mặt rộng: 
a) Tại các trạm mặt rộng: thả hệ thống đo CTD và lấy mẫu nước theo tầng bằng tời chuyên dụng

- Số liệu nhiệt độ và độ mặn nước biển được ghi theo độ sâu (cứ sâu thêm 1 mét cho một cặp giá trị).
b) Khi tàu đến trạm khảo sát và dừng ổn định, thực hiện đo dòng chảy trực tiếp tại tầng mặt, giữa và đáy. 

2.3.3. Tại trạm liên tục: 
a) Tiến hành cài đặt và lắp đặt hệ thống trạm phao độc lập để đo dòng chảy, mực nước và sóng tự ghi;

b) Xác định độ sâu thực của trạm để bố trí lắp các thiết bị đo theo tầng và độ dài của dây thả;

c) Tiến hành đo và buộc dây, neo, phao tiêu, đèn hiệu, cờ hiệu và thả các trạm phao độc lập;

d) Máy dòng chảy được đo tại 03 tầng: mặt, giữa và đáy hoặc theo yêu cầu của nhiệm vụ;

đ) Máy đo mực nước và sóng được thả cố định tại đáy;

e) Khi tiến hành thả và vớt trạm phao độc lập phải đảm bảo chính xác, kịp thời và an toàn cho người và thiết bị;

g) Tiến hành bảo dưỡng, buộc lại phao tiêu, thay pin đèn hiệu, cờ hiệu trong thời gian thả trạm phao độc lập;

h) Tiến hành đồng thời thả hệ thống đo CTD bằng tời chuyên dụng như trạm mặt rộng vào các obs 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 giờ hàng này để đo nhiệt độ, độ mặn theo độ sâu.
2.4. Công tác xử lý số liệu tại hiện trường

2.4.1. Máy tự ghi sóng, dòng chảy, thuỷ triều

a) Xử lý, chuyển đổi và định dạng file số liệu vừa đo đạc được bằng phần mềm chuyên dụng kèm theo thiết bị;

b) Lưu số liệu vừa xử lý vào máy tính.

2.4.2. Hệ thống đo CTD 

a) Kết nối cáp giữa máy tính và hệ thống đo. Thu số liệu vào máy tính;

b) Số liệu được xử lý, chuyển đổi, định dạng bằng các thao tác (lệnh) trên phần mềm chuyên dụng của thiết bị;

c) Lưu số liệu vừa xử lý.

2.4.3. Máy đo dòng chảy tự ghi 

a) Kết nối máy đo và máy tính để tiến hành thu số liệu;

b) Xử lý, chuyển đổi, định dạng số liệu bằng phần mềm chuyên dụng của thiết bị;

c) Lưu trữ số liệu.

2.4.4. Máy đo dòng chảy trực tiếp 

a) Bộ hiển thị của máy có gắn bộ nhớ để lưu số liệu đo và các số liệu đã lưu được truyền dễ dàng tới máy tính. Khi dung lượng bộ nhớ đầy, sẽ tự động dừng ghi và lưu file dưới dạng khối;

b) Trường hợp đọc số liệu đã lưu trong máy để ghi vào biểu mẫu, sử dụng chức năng hiển thị số liệu lưu của thiết bị;

c) Kết nối cáp giữa máy tính và máy đo, sử dụng phần mềm chuyên dụng của thiết bị để lấy số liệu vào máy tính và lưu số liệu đo;

d) Khi không sử dụng, phải tháo pin ra khỏi máy ngay;

đ) Khi bộ nhớ của máy đầy phải format lại bộ nhớ, khi đó toàn bộ số liệu trong máy sẽ bị xóa.

2.4.5. Máy tự ghi thuỷ triều 

a) Kết nối máy đo và máy tính để tiến hành lấy số liệu;

b) Dùng phần mềm chuyên dụng của thiết bị để xử lý, chuyển đổi và định dạng file số liệu;

c) Lưu số liệu vừa xử lý vào máy tính;

d) Giá trị đo đầu tiên được máy ghi lại tại mặt nước hoặc gần mặt nước. Các giá trị sau đó là các giá trị thực của áp suất nước.

2.5. Công tác xử lý sơ bộ số liệu và báo cáo kết quả 

2.5.1. Chỉnh lý số liệu dòng chảy, lập bảng tần suất, tính hằng số điều hòa, vẽ hoa dòng chảy và các đặc trưng dòng chảy.

2.5.2. Chỉnh lý số liệu sóng, xác định các đặc trưng hướng, chu kỳ và độ cao sóng, hướng thịnh hành,…
2.5.3. Chỉnh lý số liệu đo mực nước, vẽ biến trình dao động mực nước, xác định các đặc trưng, max, min, trung bình,…

2.5.4. Chỉnh lý số liệu nhiệt độ, độ dẫn điện (độ mặn) theo độ sâu, xác định sự biến đổi theo không gian, thời gian và theo độ sâu.

2.5.5. Tập hợp số liệu thu được, đánh giá và nhận xét kết quả đo đạc và tính toán, thống kê các đặc trưng, biến đổi của các yếu tố hải văn.

2.6. Sơ đồ vị trí các thiết bị đo hải văn khi thực hiện tại các trạm phao độc lập

2.6.1. Trạm đo dòng chảy và mực nước 
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2.6.2. Trạm đo sóng và dòng chảy 
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	Ghi chú:

1. Phao tiêu

2. Phao ngầm treo máy

3. Máy đo sóng, dòng chảy, mực nước

4. Neo

5. Dây ni lông

6. Phao hiệu

7. Đèn hiệu

8. Cờ hiệu




2.7. Nghiệm thu và giao nộp sản phẩm

2.7.1. Nghiệm thu

a) Kiểm tra khối lượng công việc thực hiện, thẩm định và đánh giá chất lượng các kết quả đạt được của chuyến khảo sát;

b) Đánh giá bộ số liệu thu thập được, xác định các đặc trưng và quy luật của các yếu tố hải văn trong vùng biển nghiên cứu, các tác động của chúng đối với các yếu tố môi trường khác;

c) Tổ chức báo cáo kết quả, tổng kết và rút kinh nghiệm cho các đợt khảo sát tiếp theo.

2.7.2. Sản phẩm giao nộp:

a) Tập số liệu gốc và số liệu đã được xử lý;

b) Báo cáo tổng kết, đánh giá và nhận xét sơ bộ các kết quả thu được trong chuyến khảo sát;

c) Kiến nghị và đề xuất về công tác điều tra, khảo sát hải văn trong giai đoạn tiếp theo, xác định các điểm phải khảo sát và tần suất đo đạc để đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ đề ra.









































































Ghi chú





1,10. Phao tiêu


2. Phao ngầm treo máy


3. Máy đo dòng chảy


4. Máy đo mực nước


5. Neo


6. Dây ni lông


7. Phao hiệu


8. Đèn hiệu


9. Cờ hiệu
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